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TỜ TRÌNH
Điều chỉnh nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 

2022, 2023 kéo dài thòi gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện Thông báo số 178/TB-HĐND ngày 07/5/2024 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh thông báo thòi gian, nội dung, chương trình và 
phân công chuân bị cho Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) 
HĐND tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. ủ ỵ  ban nhân dân 
(UBND) tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh nguồn vốn thực hiện 
các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 kéo dài thời gian thực hiện 
và giải ngân sang năm 2024, như sau:

I. S ự  CẢN THIẾT VÀ CĂN c ứ  PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHỊ 
QUYẾT

1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Trong quá trình triển khai thực hiện, kinh phí đã giao cho một số cơ quan, 

đơn vị năm 2022, năm 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 
2024 phân bố cho dự án nhưng không thực hiện được, bởi một số nguyên nhân 
như sau:

(1) Một số dự án được phân vốn theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 
bổ vốn tại các Nghị quyết HĐND tỉnh (Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 
25/5/2022; Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 27/4/2023), tuy nhiên thực 
hiện thực tế lại không có đối tượng thực hiện;

(2) Một số dự án, tiếu dự án, nội dung thiếu cơ chế thực hiện của Trung 
ương cần chuyền sang các dự án, tiểu dự án, nội dung đã có đầy đủ hướng dẫn 
thực hiện, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn;

(3) Năm 2024 Quốc Hội ban hành Nghị quyết 111/2024/QH15 về một số 
cơ chế chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Do vậy, việc rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2022, năm 2023 
kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 là cần thiết để đảm bảo 
thực hiện được theo thực tế và đảm bảo khả năng giải ngân vốn của Chương 
trình.
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2. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đôi, bô sung một 
số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 
Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

- Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 của ủ y  
ban thường vụ Quốc hội về việc phân bô ngân sách trung ương giai đoạn 2021- 
2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 
chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách 
đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 
quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về Sửa đồi, bồ 
sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 
của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tồ chức thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia;

- Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 
chương trình mục tiêu quốc gia;

- Quyết định số 1506/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ưong năm 2023;

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh 
về việc phân bổ vốn nguồn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai 
đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của HĐND 
tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 28/NQ-HĐND 
ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25 ngày 5 tháng 2022 của 
HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 
sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân
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tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 
năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 
27 tháng 4 năm 2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn 
đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022;

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của HĐND 
tỉnh về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 
của HĐND tỉnh sửa đối, bồ sung Điều 5 của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách 
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 
02/2022/NQ-HĐND ngay 25/5/2022;

- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của HĐND 
tỉnh quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025.

n. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DựNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích xây dựng Nghị quyết
Điều chỉnh nguồn vôn của một số nội dung, hoạt động, dự án thuộc 

Chương trĩnh mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 kéo dài thời gian thực hiện và 
giải ngân sang năm 2024; Đảm bảo sau khi điều chỉnh, các dự án có thề thực 
hiện và giải ngân hêt kê hoạch vôn được giao, qua đó góp phần thực hiện mục 
tiêu và phát huy tôi đa hiệu quả của Chương trình nhằm phục vụ cho đời sống 
của người dân và quá trình phát triển kinh tế-xã hội...

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DựNG NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết điều chỉnh nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2022, 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 
2024 được thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương thực hiện theo quv trình 
Nghị quyết cá biệt tại Thông báo số 178/TB-HĐND ngày 07/5/2024.

UBND tỉnh đã giao cho Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với các cơ 
quan liên quan xây dụng Dự thảo Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết sau khi xây 
dựng xong đã được cơ quan chủ trì (Sở Ke hoạch và Đầu tư) xin ý kiến đóng 
góp; đã tiêp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến của các đồng chí
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lãnh đạo UBND tỉnh và các đồng chí ủy  viên ƯBND tỉnh; ý kiến góp ý của ủy  
ban Mặt trận Tô quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các sở; ban; ngành; UBND các 
huyện, thành phố

m. B ố  cục VÀ NỘI DUNG c ơ  BẢN CỦA D ự  THẢO NGHỊ 
QUYẾT

1. Dự thảo Nghị quyết gồm 03 điều
- Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyêt giao 

vốn năm 2022, 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về phân bô ngân 
sách nhà nước năm 2022, 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị 
quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo 
quy định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ 
đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Nội dung cơ bản
2.1. Điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quôc gia:

2.1.1. Điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đong bào dân tộc thiêu sô miên núi:

a) Điều chỉnh vốn năm 2022:
- Vốn đầu tư: Điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của huyện Thạch An.

- Vốn sự nghiệp:
+ Điều chỉnh giảm vốn của Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và 

Công nghệ, huyện Thạch An, huyện Bảo Lạc với tổng là 21.166,77 triệu đồng. 
Số vốn giảm này bồ sung tăng cho huyện Trùng Khánh và huyện Hà Quảng.

+ Điều chỉnh giảm vốn của huyện Quảng Hòa, với tổng là: 32,67 triệu 
đồng. Số vốn giảm này bổ sung tăng cho huyện Hà Quảng: 32,67 triệu đông.

+ Điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của các huyện Hòa An, Trùng Khánh, 
thành phố Cao Bằng, Nguyên Bình, Hạ Lang.

b) Điều chỉnh vốn năm 2023:

- Vốn đầu tư:

+ Điều chỉnh siảm vốn của Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Thạch 
An, huyện Quảng Hòa, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, với tống là: 
2.844,734 triệu đồng, số vốn giảm này bồ sung tăng cho huyện Trùng Khánh 
1.421,864 triệu đồng và huyện Hà Quảng 1.422,87 triệu đồng

+ Điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của các huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Hòa 
An.
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- Vốn sự nghiệp:

+ Điều chỉnh giảm vốn của Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và 
Công nghệ, ủ y  ban mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Sở Ke hoạch và Đầu tư, huyện 
Hạ Lang, huyện Bảo Lạc, huyện Thạch An với tổng là: 41.823,871 triệu đồng. 
Số vốn giảm này bổ sung tăng cho huyện Trùng Khánh 20.913,3 triệu đồng và 
huyện Hà Quảng 20.910,571 triệu đồng

+ Điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của Ban Dân tộc và các huyện Bảo 
Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng, Hoà An, Trùng Khánh, Hạ Lang, thành phố Cao 
Bằng.

2.1.2. Điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững:

a) Điều chỉnh vốn năm 2022

- Vốn sự nghiệp:

+ Điều chỉnh giảm vốn 488,338 triệu đồng của thành phô Cao Băng đê bô 
sung tăng cho huyện Hà Quảng: 488,338 triệu đồng.

+ Điều chỉnh vốn giữa các dự án, tiểu dự án của các huyện Bảo Lâm, Hạ 
Lang, Hà Quảng, Thạch An, Hòa An, thành phố Cao Bằng.

b) Điều chỉnh vốn năm 2023:

- Vốn đầu tư: Điều chỉnh giảm vốn 10.150,37 triệu đồng của Trường trung 
cấp nghề để bổ sung tăng cho: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 618,67 
triệu đồng và huyện Bảo Lâm 9.531,7 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp:

+ Điều chỉnh giảm vốn: Trường Trung cấp nghề, Sở Xây dựng, ủ y  ban Mặt 
trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thành phố Cao Bằng với tổng là: 14.204,94 triệu 
đồng. Số vốn giảm này bổ sung tăng cho: Sở Lao động thương binh và xã hội là 
426,67 triệu đồng, huyện Bảo Lâm là 10.831,7 triệu đồng, huyện Hạ Lang là 
1.897 triệu đồng, huyện Hà Quảng 1.049,57 triệu đồng.

+ Điều chỉnh vốn giữa các dự án, tiểu dự án của các huyện: Bảo Lâm, Hạ 
Lang, Hà Quảng, Thạch An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hòa An, 
thành phố Cao Bằng”.

c) Bổ sung vốn và danh mục dự án:

- Giảm vốn 02 danh mục: (1) Nâng cấp, xây dựng mới Trường Trung cấp 
nghề tỉnh Cao Bằng là 10.150,37 triệu đồng; (2) Dự án Đầu tư xây dựng Sàn 
giao dịch việc làm. (trực tiếp, trực tuyến), kết nối Cung cầu lao động là 298,0744 
triệu đồng. * .

- Bổ sung vốn cho 01 dự án: Đầu tư xây dựng Sàn giao dịch việc làm (trực 
tiếp, trực tuyến); kết nỗi Cung cầu lao động (giai đoạn 2).
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- Bố sung danh mục 01 Dự án “Nâng cấp phần mềm quản lý lao động, việc 
làm, thị trường lao động” của Sở Lao động - Thưcmg binh và Xã hội.

2.1.3. Điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
Nông thôn mới:

a) Điều chỉnh, bổ sung vốn năm 2022:

- Vốn đầu tư:

+ Điều chỉnh giảm vốn các dự án không chi hết tại các xã của huyện Quảng 
Hòa là 559,676 triệu đồng, số vốn giảm này bổ sung tăng cho xã Nam Tuấn 
huyện Hòa An.

+ Điều chỉnh nội bộ vốn tại huyện Bảo Lâm, giảm vốn các dự án không 
chi hết tại các xã khác để tăng vốn cho xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm thực 
hiện công trình.

+ Điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục dự án năm 2022 của huyện Hòa 
An và huyện Bảo Lâm.

- Vôn sự nghiệp: Điêu chỉnh tăng, giảm vốn giữa các nội dung thực hiện 
của huyện Bảo Lạc.

b) Điều chỉnh vốn năm 2023:

Vốn sự nghiệp: Điều chỉnh tăng, giảm nội bộ vốn giữa các nội dung thực 
hiện của huyện Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Hòa.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 
29/NQ-HDND ngày 15/7/2022; Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 02/11/2022; 
Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27/4/2023; Nghị quyết số 
67/NQ-HĐND ngày 25/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

ủ y  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 
xét, quyết địnhJH & i

(Hô sơ gửi kèm theo tờ trình này: (ỉ) Dự thảo Nghị quyêt điêu chỉnh nguôn vỏn 
thực hiện các Chương trình mục tiêu quôc gia năm 2022, 2023 kéo dài thòi gian 
thực hiện và giải ngân sang năm 2024 và các Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09 kèm theo; (2) Bảng tổng hợp ỷ  kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết của Sở 
Ke hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1443/SKHĐT-KTN ngày 13/6/2024).
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHẢN DÂN



HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-HĐND Cao Băng, ngày tháng 7 năm 2024

Dự THẢO
NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh nguôn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 
năm 2022, 2023 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật To chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đâu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đối, bo 
sung một sô điêu của Luật đâu tư công, Luật đâu tư theo phương thức đối tác 
công tư, Luật Đâu tư, Luật nhà ở, Luật đâu thâu, Luật điện lực, Luật doanh 
nghiệp, Luật thuê tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 
năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết sổ 29/2021/QH15 ngày 8 tháng 7 nãm 2021 của Quốc 
hội vê Kê hoạch đâu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 ngày 22 tháng 5 năm 2022 
của Uy ban thường vụ Quôc hội vê việc phân bô ngân sách trung ương giai 
đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương 
thực hiện 03 chương trình mục tiêu quôc gia;

Căn cứ Nghị quyết số ỉ 11/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, 
chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của 
Chính phủ quy định cơ chê quản lý, to chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia; Nghị định so 38/2023/NĐ-CP, ngày 24/6/2023 của Chính phủ về Sửa 
đôi, bô sung một so điều của Nghị định so 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 
2022 của Chính phủ quy định cơ chê quản lý, tô chức thực hiện các chương 
trình mục tiêu quôc gia;

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực 
hiện 03 chương trình mục tiêu quôc gia;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ vê việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2023;
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Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngàỵ 25 thảng 5 năm 2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quỵ định nguyên tăc, tiêu chí, định mức phản 
bồ von ngân sách trung ương và tỷ’ lệ von đôi ứng của ngân sách địa phương 
thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia phát trỉên kỉnh tê - xã hội vùng đông 
bào dân tộc thiêu sô và miên núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết so 08/2023/NQ- 
HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đông nhân dân tỉnh sửa đôi, bô sung 
Điều 5 của Quy định nguyên tăc, tiêu chí, định mức phân bô vôn ngân sách 
trung ương và tỷ lệ vôn đôi ủng của ngân sách địa phương thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia phát triển kỉnh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiêu 
so và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đền năm 2025 
trên địa bàn tỉnh Cao Băng ban hành kèm theo Nghị quyêt sô 01/2022/NQ- 
HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Hội đông nhân dân tỉnh Cao Băng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 25 thảng 5 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành quy định nguyên tăc, tiêu chí, định 
mức phân bô vôn ngân sách trung ương và tỷ lệ vôn đôi ủng của ngân sách địa 
phương thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia giảm nghèo bên vững giai 
đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 09/2023/NQ- 
HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hội đong nhân dân tỉnh sửa đoi, bô 
sung Điêu 5 của Quy định các nguyên tăc, tiêu chí, định mức phân bô vôn 
ngân sách trung ương và tỷ ỉệ vôn đôi ứng của ngân sách địa phương thực hiện 
Chương trình mục tiêu quôc gia giảm nghèo bên vững trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ- 
HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Hội đông nhân dân tỉnh Cao Băng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 5 năm 2022 của 
Hội đông nhân dân tỉnh quy định vê thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 -2025;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của ủy
ban nhân dân tỉnh Cao Băng về Nghị quyêt Điêu chỉnh nguôn vón thực hiện các 
Chương trình mục tiêu quôc gia năm 2022, 2023 kéo dài thời gian thực hiện và 
giải ngân sang năm 2024; báo cáo thấm tra của Ban Kinh tê - Ngân sách; ỷ  kiến 
thảo luận của đại biêu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại các Nghị quyết giao vốn năm 
2022, 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về phân bổ ngân sách nhà 
nước năm 2022, 2023 thực hiện các chưong trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng, như sau:

1. Điêu chỉnh vôn ngân sách Trung U’0 'ng thực hiện các Chưong trình 
mục tiêu quốc gia:

1.1. Điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát 
triên kinh tê - xã hội vùng đông bào dân tộc thiêu sỏ miền níù:
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a) Điêu chỉnh vôn năm 2022:

- Vốn đầu tư: Điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của huyện Thạch An.

- Vốn sự nghiệp:

+ Điều chỉnh giảm vốn của Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và 
Công nghệ, huyện Thạch An, huyện Bảo Lạc với tổng là 21.166,77 triệu đồng. 
Số vốn giảm này bồ sung tăng cho huyện Trùng Khánh và huyện Hà Quảng.

+ Điều chỉnh giảm vốn của huyện Quảng Hòa, với tồng là: 32,67 triệu 
đồng. Số vốn giảm này bổ sung tăng cho huyện Hà Quảng: 32,67 triệu đồng.

+ Điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của các huyện Hòa An, Trùng Khánh, 
thành phố Cao Bằng, Nguyên Bình, Hạ Lang.

(Chỉ tiêt như Phụ lục 01 kèm theo)
b) Điều chỉnh vẻn năm 2023:

- Vốn đầu tư:

+ Điều chỉnh giảm vốn của Sở Thông tin và Truyền thông, huyện Thạch 
An, huyện Quảng Hòa, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng, với tổng là: 
2.844,734 triệu đồng, số vốn giảm này bổ sung tăng cho huyện Trùng Khánh 
1.421,864 triệu đồng và huyện Hà Quảng 1.422,87 triệu đồng

+ Điêu chỉnh nội bộ giữa các dự án của các huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Hòa 
An.

(Chi tỉêt như phụ lục 02 kèm theo)

- Vốn sự nghiệp:

+ Điều chỉnh giảm vốn của Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Khoa học và 
Công nghệ, ủ y  ban mặt trân Tố quốc Việt Nam, Sở Ke hoạch và Đầu tư, huyện 
Hạ Lang, huyện Bảo Lạc, huyện Thạch An với tổng là: 41.823,871 triệu đồng. 
Sô vôn giảm này bô sung tăng cho huyện Trùng Khánh 20.913,3 triệu đồng và 
huyện Hà Quảng 20.910,571 triệu đồng

+ Điều chỉnh nội bộ giữa các dự án của Ban Dân tộc và các huyện Bảo 
Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng, Hoà An, Trùng Khánh, Hạ Lang, thành phố Cao 
Băng.

(Chi tiêt như phụ lục 03 kèm theo)

1.2. Điều chỉnh vốn thực hiện chương trình mục tiêu quắc gia giảm 
nghèo bền vững:

a) Điều chỉnh vốn năm 2022

- Vốn sự nghiệp:

+ Điều chỉnh giảm vốn 488,338 triệu đồng của thành phố Cao Bằng để bổ 
sung tăng cho huyện Hà Quảng: 488,338 triệu đồng.
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+ Điều chỉnh vốn giữa các dự án, tiểu dự án của các huyện Bảo Lâm, Hạ 
Lang, Hà Quảng, Thạch An, Hòa An, thành phố Cao Bằng.

(Chi tiết như phụ lục 04 kèm theo)

b) Điều chỉnh vốn năm 2023:

- Vốn đầu tư: Điều chỉnh giảm vốn 10.150,37 triệu đồng của Trường 
trung cấp nghề để bổ sung tăng cho: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
618,67 triệu đồng và huyện Bảo Lâm 9.531,7 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp:

+ Điều chỉnh giảm vốn: Trường Trung cấp nghề, Sở Xây dựng, ủy  ban 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thành phố Cao Bằng với tổng là: 14.204,94 
triệu đồng. Số vốn giảm này bổ sung tăng cho: Sở Lao động thương binh và xã 
hội là 426,67 triệu đồng, huyện Bảo Lâm là 10.831,7 triệu đông, huyện Hạ Lang 
là 1.897 triệu đồng, huyện Hà Quảng 1.049,57 triệu đồng.

+ Điều chỉnh vốn giữa các dự án, tiểu dự án của các huyện: Bảo Lâm, Hạ 
Lang, Hà Quảng, Thạch An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hòa An, 
thành phố Cao Bằng”.

(Chi tỉêt như Phụ lục 05 kèm theo)

c) Điều chỉnh, bố sung vốn và danh mục dự án:

- Giảm vốn 02 danh mục: (1) Nâng cấp, xây dựng mới Trường Trung cấp 
nghề tỉnh Cao Bằng là 10.150,37 triệu đồng; (2) Dự án Đầu tư xây dựng Sàn 
giao dịch việc làm (trực tiếp, trực tuyến), kết nối Cung cầu lao động là 298,0744 
triệu đồng.

- Bổ sung vốn cho 01 dự án: Đầu tư xây dựng Sàn giao dịch việc làm 
(trực tiêp, trực tuyên); kêt nôi Cung câu lao động (giai đoạn 2).

- Bô sung danh mục 01 Dự án “Nâng câp phân mêm quản lý lao động, 
việc làm, thị trường lao động” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(Chi tiêt tại Phụ lục 09 kèm theo)

1.3. Điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông 
thôn mới:

a) Điều chỉnh, bồ sung vốn năm 2022:

- Vốn đầu tư:

+ Điều chỉnh giảm vốn các dự án không chi hết tại các xã của huyện Quảng 
Hòa là 559,676 triệu đông, số vốn giảm này bô sung tăng cho xã Nam Tuấn 
huyện Hòa An.

+ Điều chỉnh nội bộ vốn tại huyện Bảo Lâm, giảm vốn các dự án không 
chi hêt tại các xã khác đê tăng vôn cho xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm thực 
hiện công trình.

(Chi tỉêt như phụ lục 06 kèm theo)
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+ Điều chỉnh, bồ sung vốn và danh mục dự án năm 2022 của huyện Hòa 
An và huyện Bảo Lâm.

(Chi tiết tại Phụ lục 09 kèm theo)

- Vốn sự nghiệp: Điều chỉnh tăng, giảm vốn giữa các nội dung thực hiện 
của huyện Bảo Lạc.

(Chỉ tỉêt như phụ lục 07 kèm theo) 

b) Điều chỉnh vốn năm 2023

Vốn sự nghiệp: Điêu chỉnh tăng, giảm nội bộ vốn giữa các nội dung thực 
hiện của huyện Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Hòa.

(Chỉ tỉêt tại phụ lục 08 kèm theo)

2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 
29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022; Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 02/11/2022; 
Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2022; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 27/4/2023; Nghị quyết số 
67/NQ-HĐND ngày 25/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủ y  ban nhân dân tỉnh tổ chức thực 
hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân 
dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng 
nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, kỳ 
họp thứ 19 thông qua ngày tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông 
qua./.

Nơi nhận: CHỦ TICH
- ủy ban Thưòng vụ Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- ủy Ban Dân tộc;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh; Triệu Đình Lê
- ủy ban nhân dân tỉnh;
- ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban, Tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, ƯBND các huyện, 

thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.



ĐIẾU CHĨNH, BỚ SUNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRĨNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIÊN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG DỎNG BÃO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MI ÉN NÚI NĂM 2022
(Kém ilieo Nghị quyéi sồ NO-HDNO. ngày tháng 7 năm Ĩ02-I ciia H ộ i Jong nhân dân linh)

Phụ lục 01

T T C ơ  QUAN, ĐIẠ 
PHƯƠNG

Nghị q u y ỉ t  29 /N Q -H Đ N D  ngây 15/7/2022; Nghi q u y ế t 72/N Q -H Đ N D  02/11/2022; N ghi quyết 76/NQ-HĐND ngày Diều chình Snu điều chình
Gliii
chúTông cộng

Vốn (lâu tu- V5n sụ nghiệp
C iỉm Tăng Tổng cộng

vổn đầu tu- Vồn sư  nghiệp
Tống
von Dự án 1 Dự án 4 Dư án

6
Tổng vốn Dự án 

1
Dự án 3 D ự án 4

Dự án 
5

Dự 
án 6

Dự 
ản 7

Dự an 
8

Dự án 
9

Tổng ván Dư án 1 Dư án 4 Dự án 6 Tổng vốn Dự án 1 Dự án 3 Dự án 4 D ự án 5 Dự án 6
Dư án 

7
Dự án 8 D ự án 9

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Sớ Công Thương 1.309 1.309 1.290 143 1.166 1 166 1.147

2 S ò Y lẳ 5.268 5.268 860 860 4.408 4 408 0

3
Sờ Khoa học vá Còng 
nghệ 1.720 1.720 1.720 1.720,000 0,000 0,000 0,000

1 C ấp huvên
1 Huyện Hỏa An 2.127 7.330 1.374 370 3.026 1.194,941 7 848.299 4.493.760 370.000 270.000
2 Huyện Trúng Khánh 85.044 57.255 46.019 27.789 14.378 3 660 10.567,000 95.611.000 57.255,000 46.019.000 3 8 356.000 27 828.454 776.547
J Huyện Há Q uine 93.144 62 534 46.334 30 610 16.987.0 10599,770 103.743.770 62.566,670 46,366.670 41.177 100 27.554.100
4 Huyện Thạch An 74,085 48 035 3.000 33.935 26050 3 660 165 657 2.707 4.316.100 69.768.900 48035.000 3.146,858 33.788.142 21.733.900 2.103.023 17.880 432.832 319.165
i Thánh phố Cao Bảng 2.762 304 43 88,591 2.977.417 42.992
6 Huyện Nguyên Binh 547 858 1.279.000 126.000

Hu Vẻn Bào Lạc 102.193 73.105 29 088 17.164 3.700 205 853 14.095.000 88.098.000 73.105.000 14 993.000 5.509,000 1.400,000 65.000 853.000
8 Huyên Hạ Lang 11.078.0 3 660 12.478,000 2260.000
9 Huyện Quáng Hòa 66.131 66,131 57245 900 32.670 66 098.330 66.098.330 57.213.187 899.143



ĐIÊU CHÌNH VỎN ĐÀU TU NGÂN SÁCH TRUNG ƯONG THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Q UỐC GIA PHÁ T TRIÊN KINH TÉ XÃ HỘI VÙNG DÒNG BÀO DÂN T ộ c  THIÊU SỎ VÀ MI ẺN NÚI NĂM 2023
(K è m  theo  N g h ị q u y ề l s ỏ  N Q -H D N D , n g à v  ih á n g  7 n ă m  202-1 c ù a  H ộ i đ ồ n g  n h à n  d â n  lin h )

Phụ lục 02

Đ ơ n  v ị lin h : T r iự u  dũ n g

T
T CO' QUAN, DIẠ PHƯƠNG

NQ 80/NQ-HĐND ngày 09/12/2022; NQ I4/NQ-HĐND ngày 27/4/2023 Điều chình Sau điêu chinh

Ghi chúTổng cộng

Dự án I

Dự án 
2

Dư án 4

Dự án 
5

Dự án 
6

Dự án 
10 Giảm Tăng Tồng cộng

Dư án 1

Dự án 2

Dư án 4

Dự án 5 Dự án 6 Dự án 
10Tổng

Trong đó

Tổng

Trong đó

Tổng

Trong đó

Tồng

Trong đó

Hỗ trọ' 
nhà ò'

Hỗ trọ  
đắt ờ, đắt 
sản uint, 
niró-c sinh 

hoat

Vốn
theo
địa
bàn

Nhu cầu 
công trinh 
thiết yếu

IIỖ trọ
nhà ỏ"

Hỗ trợ dắt 
ở, đắt sân 
xuắt, nước 
sinh hoạt

Vốn theo 
địa bàn

Nhu cằu công 
trinh thiết yếu

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Sò’, han, ngành tinh
1 Sờ Thông tin vả Truyền thõng 1.000 1.000 1.000,000 0,000 0,000
2 Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng tinh 13.256 13.256 227,870 13.028,130 13.028,130
11 Cấp huyên
1 Bảo Lạc 805 1.130 1.935.000 0,000

2 Hà Quáng 74.929 6.129 6.129 1.578 59.797 34.928 24.869 5.212 1.421,864 76.237,864 5.006,000 5.006,000 310,000 60.550,000 35.681,000 24.S69.000 8.271,864
3 Trùng Kliánh 63.301 5.822 21.169 1.422,870 64.609,000 7.244,870 21.169,000
3 Hòa An 710 832 1.542,000 0.000
4 Thạch An 904 904,000 0.000
5 Quảng Hòa 68.526 6.273 730 900 1.065 712,864 5.859,738 585,154 899,764 910.4S0

TÓNG CỘNG 2.844,734 2.844,734
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ĐIẺU CHỈNH PHÂN BỐ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ỮƠNG THỤC IIIỆN CHƯƠNG TRÌN H  MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BÈN VỮNG NÃM 2022
(Kèm  then N gh ị q iiyc l .111 /N Q -H Đ N D , ngày llià n g  7  nám  202-1 cua H ộ i J u n g  nhãn J àn  lin h )

Phụ lục 4

S T T T í n  h u y ện

N g h i  q u y ế t  s ổ  2 9 /2 0 2 2 /N Q - H Đ N D  n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2 Đ iề u  c h ỉ n h S a u  đ iề u  c h ìn h

G h i  c h úT ồ n g  v ó n  sự ' 
n g h iệ p D ự  á n  2  (S N )

D ự  á n  3 ,  T iểu  
d ự  á n  1 (S N )

D ự  á n  4 D ụ -án  6 _________ P y ™ 7 _________
G iả m T â n g

T ồ n g  v ố n  sự  
n g h iệ p

D ự  An 2 
(S N )

D ự  án  3 , 
T iể u  d ự  án  

1 (S ự

D u' Ẩn 4 D ir  á n  6 D ư  án  7

T D A I  (S N ) T D A 2 (S N ) T D A 3  (S N ) T D A 1 (SN ) T D A 2  (S N ) T D A 1  (SN ) T D A 2  (SN ) T D A I (S N ) T D A 2  (S N ) T D A 3  (S N ) T D A I (S N ) T D A 2  (S N ) TD A 1 (S N ) T D A 2  (S N )

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
U B N D  c á c  l iu y ệ n ,  

( l i à n l i  n liố
1 B á o  L ả m 3 .2 S 9 1.463 2 2 3 3 .7 7 4 ,0 8 1 1 .0 7 0 ,5 3 5 1 3 0 ,3 8 4
3 H ạ  L a n " 1 .0 6 7 154 Ỉ 6 ? 1 1 4 2 ,7 1 4 1 I S .3 0 0 1 2 I .9 S 6
4 H á  Q u à n ? 1 2 .9 6 6 4 .8 5 5 2 .1 0 0 1 .6 0 7 3 2 9 4 8 8 ,3 3 8 1 3 .4 5 4 ,3 3 8 5 .7 9 9 ,0 6 0 2 .5 8 8 ,3 3 3 8 3 1 ,3 5 0 1 6 0 ,5 9 0
5 T h ạ c h  A n 2 .7 5 2 1.253 176 3 .0 1 5 ,1 8 6 1 0 9 5 ,1 7 4 7 0 ,6 4 0
6 H ó a  A n 1 .9 8 6 1 .1 3 8 2  4 9 9 ,9 6 4 6 2 4 ,0 3 6
7 T h á n h  p h ổ  C a o  B ằ n g 3 .0 8 7 5 5 7 5 6 4 2 6 9 2 5 3 3 4 S S .3 3 S 2 .5 9 8 .6 6 2 5 5 0 ,1 9 2 3 0 6 .7 4 4 4 S .9 4 6 2 2 .7 8 0 3 1 ,0 0 0



ĐĨÈU CHĨNH PHẢN BỎ VỎN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BẼN VŨNG NĂM 2023
(Kèm iheo Nghi lịuyèl sổ NQ-HDND. ngây iháng 7 nfím 202-1 cùa Hội đổng nhân ílđn linh)

Phu lục 05

Time vồn Nj*ân l i  ch Irung 
Him*

Nnhị quyết s á  to, H3/NQ-HĐND. ngày  09/12/2022; NQ 14/NQ-IIĐND n g ấ y  27/4/2023, N Q  67/NQ-
Oicu chình

O ưtì v ị l in h : T riệu  ựynỉỊ

T
Cộng DTPT SN

Dụ án 1.
lieu dự 

un 1

D ự ũ n Ị
(SN)

Dợ. Án 3 (Sư Du' ùn 4 Dự án 
MSN)

Du in  MSN) Du ũn 7 (SN)
T ín g C ) Ciàm <•)

Tone von Npán lách Irung uimg D ự ùn I, 
lieu dự  Ún 
1 (ĐTPT)

Dự ủn 2 (SN)
Du nn 3 (Sụ nghiệp) Dụ án 4 Dự Ún 5 

(SN)

Du Ún 6 (SN) Dụ tin 7 ISN) Chi chủ
Tiêu dự 

án 1
Tiêu dự

án 2
TDAI TDA2

<SN)
TDA3 TDA1 TDA2 TDAI TDA2 Cụng DTPT SN TIỄU dự  ân 1 Tiêu dự  ân 2 TDAI TDA2 TDA3 TDA1 TDA2 TDAI TDA2

° 1 2 3 5 6 7 R 9 10 II 12 13 15 14 16 17 18 19 20 21
Sõ. bun. ngànli
S4LB.TBXII 14 727.2 1752 10.975.2 3.752 3.559 611.670 192.000 15.153.171 4.370.670 10 783.200 4.370.670
T,|„',„C TC ml,; 21.701 18 086 3.821 18.0*6 3 821 10 150.370 II.756.630 7.935.630 3.821.000 7.935.630

. 150 350
Mál Irũn T.i linh 100 300 200 60.000 240.000 240.000 140.000
i iB N n .a .i ,u > í„ ______
Bỉo Um «2.954 43 316 37.6.38 43 316 8285 2 440 730 10.831.700 93.7*5.700 54.847.700 38.931.00C 54 847.700 12.755.000 0.000 0.000
1 la l.une 2 741 745 2.042 502 391 14.400 1.897.000 75.225.OOC 39.957.000 35.261.00C 2.799.451 164.724 326.064 100.100 19.257.000
U ẳiỉụ iM  __________ '55.700 105.705 50.001 12 2.31 5.395 2.560 1.049.570 156.755.570 105.705 000 51.050.570 14.286.940 6.444.570 504.060
riiach An 6 933 2.15/ 573 9.016.000 647.000 0.000

X.08K 2.239 9.106.000 1.221.000
5.6*7 1.016 417 880

*2*5 3.654 817 2 3X6
lũa An 5.002 2.206 1.912 1.343 550 5.298.000 2.706.000 0.000 2.293.1*00 716.0(1')

3.241 1.429 919 963 33 .3.709.570 4.219.430 4.219.430 2.300.000 529.000 0.000 15.431 .3 1 .(11)1



Phụ lục 6
TỔNG HỢP PHÂN BỐ VÓN ĐÀU TƯ NGUỒN NSTW 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỔC GIA XÂY DựNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022
(Kềm theo Nghị quyết sổ /NQ-HĐND, ngày tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tinh Cao Bằng)

Đon vị tính: Triệu đồng

STT Huyện/Xã
Số tiêu chí 

đã đạt 
năm 2021

Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Điều chính Sau điều chỉnh

Ghi chú
Tổng

Vốn thực 
hiện theo cơ 

chế giai 
đoạn 2016- 

2020

Vốn thực 
hiện theo cơ 

chế thực hiện 
2022-2025

Giảm Tăng Tổng
Vốn thực hiện 

theo cơ chế giai 
đoạn 2016-2020

Vốn thực 
hiện theo 

cơ chế thực 
hiện 2022- 

2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Huyện Quảng Hòa 29.025 22.285 6.740 559,676 0,000 28.465,324 21.725,324 5.600,000

A Đầu tư cấp huyện 5.600 5.600 5.600,000 5.600,000

B Đầu tư cấp xã 23.425 22.285 1.140 559,676 22.865,324 21.725,324
1 Đại Sơn 19 1.120 820 300 0,151 1.119,849 819,849 300,000
2 Quảng Hưng 16 1.053 1.053 30,101 1.022,899 1.022,899
3 Phúc Sen 17 1.053 1.053 43,293 1.009,707 1.009,707
4 Độc Lập 15 1.893 1.053 840 37,066 1.855,934 1.015,934 840,000
5 Mỹ Hưng 15 1.053 1.053 30,737 1.022,263 1.022,263
6 Bế Văn Đàn 15 1.053 1.053 52,590 1.000,410 1.000,410
7 Quổc Toản 12 1.620 1.620 54,528 1.565,472 1.565,472
8 Cách Linh 14 1.620 1.620 25,121 1.594,879 1.594,879
9 Ngọc Động 14 1.620 1.620 16,909 1.603,091 1.603,091
10 Chí Thảo 11 1.620 1.620 25,125 1.594,875 1.594,875
11 Hạnh Phúc 11 1.620 1.620 88,709 1.531 291 1.531,291
12 Hồng Quang 11 1.620 1.620 28,025 1.591,975 1.591,975
13 Tiên Thành 13 1.620 1.620 30,087 1.589,913 1.589,913
14 Tự Do 13 1.620 1.620 22,990 1.597,010 1.597,010
15 Phi Hải 10 1.620 1.620 46,610 1.573,390 1.573,390
16 Cai Bộ 10 1.620 1.620 27,634 1.592,366 1.592,366
II Huyện Hòa An 6.720 820 5.900 0,000 559,676 7.279,676 1.379,676 5.900,000

A Đầu tư cấp huyện 5.600 5.600 5.600,000 5.600,000



STT Huyện/Xã
Số tiêu chí 

đã đạt 
năm 2021

Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 Điều chỉnh Sau điều chỉnh

Ghi chú
Tổng

vổn thực 
hiện theo cơ 

chế giai 
đoạn 2016- 

2020

Vốn thực 
hiện theo cơ 
chế thực hiện 

2022-2025

Giảm Tăng Tổng
Vốn thực hiện 

theo cơ chế giai 
đoạn 2016-2020

Vốn thực 
hiện theo 

cơ chế thực 
hiện 2022- 

2025

B Đẩu tư cap xã 1.120 820 300 0,000 559,676 1.679,676 1.379,676 300,000
1 Nam Tuấn 19 1.120 820 300 559,676 1.679,676 1.379,676 300,000

III Huyện Bảo Lâm 387,512 387,512
A Đầu tư cấp xã 19.440 19.440 0 387,512 387,512 19.440,000 19.440,000
1 Lý Bôn 11 ì .620 1.620 15,662 1.604,338 1.604,338
2 Quảng Lâm 10 1.620 1.620 387,512 2.007,512 2.007,512
3 Đức Hạnh 9 1.620 1.620 41,424 1.578,576 1.578,576
4 Vĩnh Quang 10 1.620 1.620 32,184 1.587,816 1.587,816
5 Vĩnh Phong 11 1.620 1.620 51,636 1.568,364 1.568,364
6 Mông Ấn 9 1.620 1.620 21,734 1.598,266 1.598,266
7 Nam Quang 11 1.620 1.620 35,116 1.584,884 1.584,884
8 Nam Cao 8 1.620 1.620 49,588 1.570,412 1.570,412
9 Thạch Lâm 9 1.620 1.620 0,151 1.619,849 1.619,849
10 Thái Học 12 1.620 1.620 51,636 1.568,364 1.568,364
11 Thái Sơn 10 1.620 1.620 51,636 1.568,364 1.568,364
12 Yên Thổ 14 1.620 1.620 36,745 1.583,255 1.583,255

2



Phụ lục 7

ĐIỀU CHỈNH VỐN S ự  NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 
IIỎ TRỌ THỰC HIỆN CHUÔNG TRÌNH MỤC TIẾU QUỐC GIA XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày tháng 7 năm 2024 cùa Hội đồng nhân dán tinh)

Đơn vị tính: Triệu đồna

Dã giao Nghị quyết 29/NQ-IIĐND, ngày 
15/7/2022 Sau điều chỉnh

TT Đon vị đuọc giao chỉ ticu kế 
hoạch Quàn lý chương 

trinh

Duy tu bảo dưõng, vận 
hành các công trình sau 
đầu tư trên địa bàn xã

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 
thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô 
hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát cộng đồng (Quản lý chưong trinh)

Duy tu bào dưỡng, vận hành các 
công trìnli sau đẩu tư trên địa bàn 

xã

Ghi chú

A B 1 2 3 4 5

I UBND các huyện, thành phố

1 Huyện Bảo Lạc 50 20 70 0



DỤ'KIẾN PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN s ự  NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA XÂY DỤNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết so /NO-HĐND, ngày tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tinh)

Phụ lục 8

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Đon vị đuọc giao chí tiêu kế 
hoạch

Đã giao tại Nghị quyết 29/NQ-HĐND Sau điều chính

Ghi chú

Phân bỗ chung theo quy định Phân bố thực hiện 06 Chuông trình 
chuyên đề

Phân bổ chung theo quy định Phân bổ thực hiện 06 Chuông trình 
chuyên đề

Hỗ trợ các dự án liên 
kết, kế hoạch liên kết 

chuỗi giá trị sản 
phẩm nông nghiệp

Hỗ ừợ cơ giới 
hóa, ứng dụng 
công nghệ cao 
trong sản xuất 

nông nghiệp hiện 
đại

Triển khai 
Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm 

(OCOP)

Thực hiện Chương 
trình chuyển đổi số 

trong xây dựng nông 
thôn mới, hướng tới 
nông thôn mới thông 

minh

Hỗ trợ các dự án 
liên kết, kế hoạch 
liên kết chuỗi giá 
trị sản phẩm nông 

nghiệp

HỖ trợ cơ giới hóa, 
ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất 
nông nghiệp hiện 

đại

Triển khai 
Chương trình 

mồi xã một sản 
phẩm (OCOP)

Thực hiện Chương trình 
chuyển đồi số trong xây 

dựng nông thôn mới, 
hướng tới nông thôn 

mới thông minh

A B 1 2 3 4 7 8 9 10 11

I ƯBND các huyện, thành phố

I Huyện Hòa An 200 175 600 350,000 245,521 379,479
2 Huyện Trùng Khánh 200 200 140 600 400,000 0,000 140,000 600,000
3 Huyện Quảng Hòa 200 200 400,000 0,000



Phẹ lục 09
DIÊU CHĨNH CIAO CHT T IẾ T  DANH MỤC D ự  ÁN ĐÁU T ư  CHƯƠNC TRÌNH MỤC T IÊ U  QUỐC C1A

______________M m  ik n  Uị M e . iý .  ừ , iHO-HŨND. U M ' 1  2M4 <■-. </jk d m  "Ai" »AJ*I drill______________

ST
Danh mục dự  in Địa diem dầu tu Quỵ- mô dầu tư Thời -U n KC 

HT

T ín -  m úc d iu  lu- Von d» gian njm  2022, 2(123 Đ i lu i t  dlíu chinh Suu dicu chình

CM rhủQuyél định dẩu tu 
(So quvct dịnh; 

ngàv, tháng, năm

Tim* t í  ( t í t  en 
CMC nguun x ôn)

NSTW
Đối Ún- NSĐP Huy dộng 

khác v i 
nhũn dân

Tông lí* (tất 
CM CMC nguồn

v/m)
NSTW

DÍ1ÚT, NSĐP Huy dộng 
k h ic  v i  

nhâr. dán
Tâng Ciỉm Tồng i ỉ t  ( lít CM 

CMC nguồn vốn)
NSTW

Đ.-.i úng NSĐP Huy dộng 
khúc v i 

nhún ilún
T

NS linh NS
huyện NS linll

NS
huyên

NS tinh NS
huyện

( ! ) í i l l ỉ l im m o I M I Ĩ Í I /27) Í ỈS I

A

CHƯƠNC TRÍNH MỤC TIẾU QUỐC 
CIA C1ÃM N C H ÌO  BÈN VỮNC NĂM 
21123 (NsM quyí* «fi 8II/NQ-HĐND linh ngày 
09/12/2022 V. I4/NQ-HDND linh ngày 
27/4/2023)

916,744 10,448,444

1 D ự  i n  -1 P h n t tr iể n  giáo d ục  n ghề  n g h iệ p , việc 
l i m  b c n  v ũ n - 21.838,000 21.838.000 916,744 10.448.444 12.306,300 12.306,300

/ T iể u  d ự  ù n  ì  P h á i i r í ỉ n  g iã n  d ụ c  n g h ề  n g h iệ p  
«'ù n g  n g h è o , vù n g  k h ó  khà n

18.086,000 18.086,000 0,1) 10.150,370 7.935,630 7.935,630

Núng dip, xây dtmg nuVi Tnrímg Trung dip 
nplw linh Cao Bảng

Trv s ỡ  chinh Tổ 1, 
phường Sóng Hiền vủ  Ctr 
t ở  2 Thi trẳn Nưữc Hai, 

huyên Hỏa An

Theo quyél dinh phé 
duyệt 2022-2025 1906/QĐ-UBND

ngây 21/12/2022 77.506,000 77.506,000 18.086.000 18.0X6,000 10.150,370 7.935*30 7.935,630

[>ế tlH»c hiện hoàn lliãiứi dự án ĐỈU 
u xảy d»m| Sin t  iao dịch viỉc làm 

(Mực nép. Mực luycn); Lổa IMM cunj 
càu tao dộnf (giai đoạn 2) trong 
nim 2024. không di xảy ra nự

2 n i u  d u  Ún 3  H Ỗ  tn r  r i f e  l im

") D ự  t in  c h in r n  l iế p

Dự án D iu  lư xay dưng Sin giao dịch vice lãm 
(irực liềp. im c luyến); kểi nói Cung CUU lun 
dóng

Trung lúm dịch vụ viộc 
lùm vũ các vin phòng 

dui diện lai huyện Quàng 
Hòa vã huyên Bão Lục 

linh Cao Bảng

Theo quycl djnh phè 
duyệt 2022-2024 1916/ỌD-UBND 

If  úy 23/12/2022 2.193,000 2.193,000 1.125,000 1 125,000 2V8.074 826,926 826,926

Dự ản hil nhiêm xy chi. đả nghệ 
diều chinh rang dự Ún DẲu lu X*X' 
d»n:g Sản gian dịch viộc lùn (Uuc 
iwp. MVC Hivén). kil nói cnng liu 
lao dộng (giai di»*n 2)

D u ân Dầu nr xây dung Sân giao dịch x-iẻc làm 
(true licp. mrc tuyền); kết nổi Cung dìu lun 
dỳng (giai dmtn 2)

Trung lúm dịch m  việc 
làm xũ các vãn phong 

dui diện lai huyện Quàng 
Hỏa vũ huyện Bao Lac 

linh Cao Bang

Nhà lùm viộc 09 tầng, 
nhể cành xé 02 lẳng, 

nhũ bào vệ 02 nhà. cúc 
lwng mục h» lầng kỹ 

thuật, thiết bi

2023-2025 1427/QD-UBND. 
ngây 27/10/2023 8.300,0«' 8.300.000 2.627,000 2.627.000 826,544 3.453,744 3.453.744

/>; c Im , in  l ù , lù n  lư

D ư  ũn “Núng cẳp phản niềm quản lý lao dộng, 
việc lùm. ihj iruõng iuo dộng" 0,000 O.(KK) 90.000 90,000 90,«11 BÓ Mine danh mur

B

CHƯƠNC TRÌN H  MTQC XÃV D ựN C  
NỎNC TH Ô N  MỚI NÀM 2022 (Điỉ-U chinh 
29/NQ-HĐND ngây 15/7/2022, Nghj quyil 
72/NQ-HDND ngày 02/11/2022)

ọ m g s

1 Dhu lu huví-n nũn£ ihíin mới
Huvín Hoả An

1
Cftng Irìnli xú ly ỏ nhiễm irung hoụl dông sún 
xuổl, che hiền tinh b*’»t dong riềng xà Nguyen 
Hue, huyên Hòa An, linh Cao Bủng

Xfi Nguyỉn Huê. huvýn 
Hỏa An

Theo quyết dinh phi
duyẻt 2022-2024 3447/QD-UBNO.

ngáy 26/8/2022 4.109.400 2.876.580 821,880 205,470 204.470 2.173,090 2.173.090 2.173,090 0 0 Klwnf ll«v*c h*ộn do uũng dự M 
cữa So Khoa học còng nghệ

2
Cup nuiVc such láp trung xóm Nả Teng. Nò Mẻ 
hi trần NuiVc Hui - Dẻ Doõng, xù Hống Việt, 
ìuvcn 1-lõsi An, tình Cun Bung

X5 Hồng Viet, huyên 
Hỏa An

Xây dưng 01 hẻ thung 
cap nưcVc íụch 2024-2025 342R/QĐ-UBND, 

ngây 30/10/2024 4.000,000 3.408,000 358,000 243,000 80,000 0 2.173,090 2.173,090 2.173,090 Bí* mng danh m\ic dầu lu

3
Củi lao nâng cáp dưimg GTNT tử UBND xầ 
Num Tuần • chợ Húng Hỏa x3 Num Tuấn, 
luvvn Hoỏ An. lỉnh Cíio Bủng

Xa Num Tuần, huyên 
l loũ An 559,676 559.676 0 559,676 559,676 559,676 BÓ xung danh nine díu lu

-luvín Bùn L im 0 0 387„M2 0,000

1
Công irinh một dưông bẻ lông xi mùng luvcn 
'ĩà  Kiềng - Phicng phút xà Quãng Lúm. huyên 
ỉùo Lủm, tinh Cuo Bòng

Xù Quãng Lâm Bê lùng him inộl dường 2024 387,512 387,512 0 0 387,512 387,512 B» hung danh mục dnu *ư


